KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
CÂU HỎI TNKQ VÀ TỰ LUẬN 
BÀI: TÁCH KIM LOẠI VÀ SỬ DỤNG HỢP KIM

I. Hệ thống câu hỏi TNKQ: 
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau
Câu 1. <NB> Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là
A. copper (Cu).	B. aluminium (Al).	
C. silver (Ag).	D. gold (Au).
[bookmark: c47]Câu 2. <NB> Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Au.	B. Cu.	C. Fe.	D. Ag.
Câu 3. <NB> Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
A. Li.	B. Cu.	C. Ag.	D. Hg.
Câu 4. <NB> Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? 
A. Hg. 	B. Ag. 	C. Cu. 	D. Al. 
Câu 5. <NB> Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất thường được sử dụng để làm dây tóc bóng đèn?
A. tungsten (W).	B. copper (Cu).	
C. iron (Fe).	D. zinc (Zn).
Câu 6. <NB> Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất)?
A. Lithium (Li).	B. Sodium (Na).	
C. Potassium (K).	D. Rubidium (Rb).
Câu 7. <NB> Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là
A. W.	B. Cr.	C. Hg.	D. Pb.
Câu 8. <NB> Kim loại X là kim loại cứng nhất, được sử dụng để mạ các dụng cụ kim loại, chế tạo các loại thép chống gỉ, không gỉ…Kim loại X là?
A. Fe. 	B. Ag.  	C. Cr. 	D. W.
Câu 9. <TH> Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hydrogen là
A. K, Ca.	B. Zn, Ag.	
C. Mg, Ag.	D. Cu, Ba.
Câu 10. <TH> Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là
A. Na, Fe, K. 	B. Na, Cr, K. 	
C. Na, Ba, K.  	D. Be, Na, Ca.
Câu 11. <TH> Dãy kim loại nào tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng (copper)?
A. Al, Zn, Fe.	B. Mg, Fe, Ag.	
C. Zn, Pb, Au.	D. Na, Mg, Al.
Câu 12. <TH> Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là
A. Fe và Au.	B. Al và Ag.	
C. Cr và Hg.	D. Al và Fe.
Câu 13. <TH> Các kim loại tác dụng được với dung dịch AgNO3 tạo thành Ag là
A. Al, Zn, Cu.	B. Mg, Fe, Ag.	
C. Zn, Pb, Au.	D. Na, Mg, Al.
Câu 14. <TH>  Để làm sạch mẫu chì (lead) bị lẫn kẽm (zinc), người ta ngâm mẫu chì này vào một lượng dư dung dịch
A. ZnSO4.	B. Pb(NO3)2.	
C. CuCl2.	D. Na2CO3.
Câu 15. <TH> Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên?
A. Zn	B. Fe	C. Mg	D. Ag
Câu 16. <TH> Kim loại nào sau đây phản ứng dung dịch CuSO4 tạo thành 2 chất kết tủa? 
A. Na. 	B. Fe. 	C. Ba. 	D. Zn.
Câu 17. <VDT> Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng một loại muối chloride?
A. Fe.       	B. Ag.   	C. Zn.    	D. Cu. 
Câu 18 <VDT>  Phương trình hóa học nào sau đây là sai?
A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.	B. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.
C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.	D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.
Câu 19 <VD>. Cho các phát biểu: 
(a) Vàng (gold) là kim loại dẻo nhất nên được sử dụng làm đồ trang sức.
(b) Đồng (copper) dẫn điện kém bạc (silver) nhưng vẫn được sử dụng làm dây dẫn điện trong gia đình do giá thành rẻ hơn.
(c) Giấy bạc được sử dụng để bọc thực phẩm, đồ nướng có thành phần chính là bạc.
(d) Kim loại thủy ngân (mercury) điều kiện thường ở trạng thái lỏng, được sử dụng làm nhiệt kế để đo nhiệt độ.
(e) Sắt (iron) dẻo, có độ cứng cao nên được sử dụng làm vật liệu xây dựng.
Số phát biểu đúng là
A. 2.       	B. 3.   	C. 4.    	D. 5. 
Câu 20. <VD> Cho các phát biểu: 
(a) Kim loại Na, K, Fe, Ag đều có khả năng phản ứng với khí oxygen ngay điều kiện thường.
(b) Kim loại Na, K, Ca phản ứng mạnh với nước ở điều kiện thường.
(c) Kim loại Mg, Fe, Zn có khả năng phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo ra hydroxide.
(d) Kim loại Au, Al, Cu không tan trong dung dịch HCl.
(e) Kim loại Fe mạnh hơn có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối
Số phát biểu đúng là
A. 2.       	B. 3.   	C. 4.    	D. 5. 
II. Hệ thống câu hỏi tự luận:
Câu 1. <NB> Phương pháp nào thường được dùng để tách các kim loại hoạt động hóa học mạnh như K, Na, Al, …? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 2. <NB> Phương pháp nào thường được dùng để tách các kim loại hoạt động hóa học trung bình như Zn, Fe …? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 3. <TH> Gang, thép, inox, đuy-ra có thành phần và tính chất đặc trưng là gì? Tại sao các hợp kim này được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và cuộc sống.
Câu 4. <VDT> Hãy giải thích vì sao vàng, đồng, sắt được con người biết đến và sử dụng trước nhôm hàng nghìn năm?
Câu 5. <TH> Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

(a) ….C + …….O2 …..CO2

(b) ….C + ….CO2  …………………

(c) …..Fe2O3 + …..CO …………….….

(d) ….Si + ….O2  …..SiO2

(e) ….S + …O2  …………………..……

(g) …..CaO + …..SiO2 …………..……..
Hãy cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang? Phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép.
Câu 6. Những khí thải (CO2, SO2 ...) trong quá trình sản xuất gang, thép có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích. Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép.
Câu 7. Quặng magnesite chứa hợp chất magnesium carbonate (MgCO3), được nghiền nhỏ rồi cho tác dụng với một dung dịch acid. Đem cô cạn phần dung dịch, thu được muối magnesium chloride. 
a) Viết phương trình hóa học phản ứng tạo muối magnesium chloride theo mô tả trên. 
b) Đề xuất phương pháp tác magnesium từ magnesium chloride. Giải thích vì sao em chọn phương pháp này. Viết phương trình hóa học minh họa. 
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